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UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        XÃ HÀ VINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số: 81 /QĐ-UBND                    Hà Vinh, ngày  27  tháng 4  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Sân vận động xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Hạng mục: Sân 

khấu, vỉa hè, đường bê tông, sân thể thao, hệ thống thoát nước 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ VINH 
 

 Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu 

thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ các thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thông tư 10/2015/TT-

BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi 

tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư 

05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/09/2021 của HĐND xã Hà 

Vinh khóa XXII, kỳ họp thứ 3 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công 

trình phụ trợ sân vận động xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Hạng mục: Sân khấu, vỉa 

hè, đường bê tông, sân thể thao, hệ thống thoát nước; 

Căn cứ quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của Chủ tịch UBND 

xã Hà Vinh về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình: Sân vận động xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Hạng mục: 

Sân khấu, vỉa hè, đường bê tông, sân thể thao, hệ thống thoát nước; 

Xét đề nghị của Trưởng ban QLDA đầu tư xây dựng công trình: Sân vận 

động xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Hạng mục: Sân khấu, vỉa hè, đường bê tông, 

sân thể thao, hệ thống thoát nước và Kết quả thẩm định của phòng Kinh tế & HT 

tại văn bản thẩm định số 134/TĐ-KT&HT ngày 08/4/2022 về việc báo cáo kết quả 

thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sân vận động xã Hà Vinh, huyện 
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Hà Trung. Hạng mục: Sân khấu, vỉa hè, đường bê tông, sân thể thao, hệ thống 

thoát nước. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

công trình: Sân vận động xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Hạng mục: Sân khấu, vỉa 

hè, đường bê tông, sân thể thao, hệ thống thoát nước với những nội dung sau: 

A. BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT: 

1. Tên công trình: Sân vận động xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Hạng mục: 

Sân khấu, vỉa hè, đường bê tông, sân thể thao, hệ thống thoát nước. 

 2. Chủ đầu tư: UBND xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. 

3. Đơn vị lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Công ty Cổ phần xây dựng Hồng 

Thuận. 

4. Cơ quan thẩm định hồ sơ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hà Trung. 

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sân vận động đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. 

          6. Địa điểm xây dựng: Xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. 

7. Quy mô, các giải pháp thiết kế:  

7.1. Quy mô: Sân vận động đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. 

 7.2. Các giải pháp thiết kế: 

a. Sân khấu: 

- Kết cấu móng: 

+ Bê tông lót đá 4x6cm, mác M100, dày 10cm. 

 + Xây móng đá hộc sân khấu VXM mác M75. 

 + Dầm móng tam cấp, giằng móng BTCT đá 1x2cm, mác M200. 

- Kết cấu nền sân khấu :  

 + Bê tông lót nền sân khấu, tam cấp đá 4x6cm, VXM mác M50. 

 + Bản tam cấp BTCT đá 1x2cm mác M200, dày 10cm. 

 + Bản BTCT sân khấu đá 1x2cm mác M200, dày 10cm. 

 + Bậc tam cấp xây gạch tiêu chuẩn VXM mác M75. 

 + Nền sân khấu lát đá kích thước 40x40x3cm 

 + Tam cấp ốp đá Granit Thanh Hóa 

- Kết cấu hệ giàn treo rèm và đèn sân khấu: 

 + Bê tông lót đá 4x6cm, mác M100, dày 10cm. 

 + Móng BTCT mác M200. 

 + Khung bulong móng M24x700. 

 + Khung thép ống D141, D76, D42,2mm 

 + Liên kết hàn toàn bộ hệ khung, nút giàn thép bản. 

 b. Đường dốc bê tông: 

 + Cấp phối lớp trên nền đường, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16 cm. 

 + Lớp nilong chống mất nước xi măng. 

 + Bê tông mặt đường , đá 1x2cm, mác M250, dày 20cm. 

c. Sân bê tông: 
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 + Lớp cấp phối đá dăm lớp trên, dày 10cm. 

 + Lớp nilong chống mất nước xi măng. 

 + Bê tông nền sân, đá 1x2cm, mác M200, dày 10cm. 

d. Hệ thống thoát nước: 

- Hố ga thu nước: KT: 1,24x1,24x1,22: 

 + Bê tông lót đá 4x6cm, M100#, dày 10cm. 

+ Bê tông đáy đá 1x2cm, M150#, dày 10cm. 

 + Xây tường hố ga gạch không nung đặc VXM mác 75# 

 + Tấm đan hố ga BTCT  mác 200#, dày 12cm 

 + Trát trong hố ga VXM mác 75#, dày 1,5cm 

- Rãnh thoát nước B400 chiều dài L=136m: 

 + Bê tông lót đá 4x6cm, M100#, dày 10cm. 

+ Bê tông đáy đá 1x2cm, M150#, dày 10cm. 

 + Xây tường rãnh gạch không nung đặc VXM mác 75#. 

 + Tấm đan rãnh BTCT  mác 200#, dày 12cm 

 + Trát trong rãnh VXM mác 75#, dày 1,5cm  

- Cống tròn D400 qua đường chiều dài L=02m: 

 + Gối cống D400 bê tông đúc sẵn đá 1x2cm, M200#. 

+ Ống cống D400, L=1m bê tông đúc sẵn đá 1x2cm, M200#. 

8. Loại cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV. 

9. Tổng dự toán:                1.132.528.584 đồng 
           Trong đó :  

- Xây lắp :                 968.142.795 đồng 

  - Chi phí QLDA:                    30.890.927 đồng 

  - Chi phí TV ĐTXD :              103.399.077 đồng  

  - Chi phí khác:                      7.889.342 đồng  

- Dự phòng:                        22.206.443 đồng 

10. Nguồn vốn: Ngân sách xã, nguồn huy động đóng góp của nhân dân, 

nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022. 

B. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: 

1. Phần những công việc đã thực hiện: Khảo sát, lập BCKTKT; thẩm định 

BCKTKT  với tổng giá trị là: 66.613.979 đồng. 

2. Phần những công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: 

Quản lý dự án; Thẩm tra phê duyệt quyết toán, thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu; Nghiệm thu công trình; Dự phòng với tổng giá trị 

là: 41.702.605 đồng. 

 3. Phần những công việc lập kế hoạch đấu thầu:  

Tư vấn lựa chọn nhà thầu; Thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi công 

xây dựng công trình với tổng giá trị là: 1.024.212.000 đồng. 

 3.1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ những công việc lập kế hoạch đấu thầu 

được phân chia thành 3 gói thầu cụ thể như sau: 

 - Tư vấn lựa chọn nhà thầu:  01 gói; 
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- Thi công xây dựng công trình:  01 gói; 

 - Giám sát thi công xây dựng:  01 gói; 

 3.2. Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết KHĐT kèm theo. 

          Điều  3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế 

toán xã; các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:              CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3 QĐ;                             
- Lưu: VP, TC-KT. 

 

                                                                                                               

                                                                                                              

 

  

                                                                                      Mai Hồng Cường 
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PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Sân vận động xã Hà Vinh, huyện Hà Trung; 

Hạng mục: Sân khấu, vỉa hè, đường bê tông, sân thể thao, hệ thống thoát nước 

(Kèm theo quyết định số: 81 /QĐ-UBND ngày  27 / 4 /2022 của Chủ tịch UBND xã Hà Vinh) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 
Gói thầu số 01: Tư vấn lựa 

chọn nhà thầu 
4.266.000 Ngân sách xã, 

nguồn huy 

động đóng 

góp của nhân 

dân, nguồn 

vốn huy động 

hợp pháp 

khác 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý II, năm 

2022 
Trọn gói Dự kiến 01 tháng 

2 
Gói thầu số 02: Thi công xây 

dựng công trình 
987.506.000 Chỉ định 

thầu 

Quý II, năm 

2022 
Trọn gói Dự kiến 03 tháng 

3 
Gói thầu số 03: Giám sát thi 

công xây dựng 
32.440.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý II, năm 

2022 
Trọn gói Dự kiến 03 tháng 

 Cộng 1.024.212.000      
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